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MÔN THI : SCM 400 (B) Học kỳ : 1

Thời gian : 13h30 - 26/03/2025   -   Phòng thi 411 /1 - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 27202134554 Hà Trọng Bảo An SCM 400 B K27QTH

2 28214603083 Nguyễn Đỗ Phi An SCM 400 B K28HP-QTM

3 27212201274 Nguyễn Ngọc Ân SCM 400 B K27QTM

4 27212233093 Nguyễn Đức Anh SCM 400 B K27QTM

5 27217136966 Đào Nhật Anh SCM 400 B K27QTM

6 28204651391 Nguyễn Thị Ngọc Anh SCM 400 B K28QTM

7 28214606741 Đặng Ngọc Anh SCM 400 B K28QTM

8 27202130565 Phạm Thị Ngọc Ánh SCM 400 B K27QTH

9 27212233625 Nguyễn Quốc Bảo SCM 400 B K27QTM

10 27212241021 Võ Duy Cư SCM 400 B K27QTM

11 27212243749 Phan Tiến Đạt SCM 400 B K27QTM

12 27212853321 Lê Văn Điệp SCM 400 B K27QTD

13 27202229080 Võ Thị Hiền Diệu SCM 400 B K27QTM

14 27213045055 Huỳnh Đức SCM 400 B K27QTM

15 27218638047 Võ Thanh Đức SCM 400 B K27QTH

16 27212234020 Nguyễn Đình Thái Dương SCM 400 B K27QTM

17 27202242334 Trần Mỹ Duyên SCM 400 B K27QTM

18 27213733341 Cao Kỳ Duyên SCM 400 B K27QTM

19 28204501730 Hồ Mỹ Duyên SCM 400 B K28QTD

20 28207103563 Nguyễn Lê Ánh Duyên SCM 400 B K28QTM
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MÔN THI : SCM 400 (B) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Kênh Phân Phối * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 13h30 - 26/03/2025   -   Phòng thi 411 /2 - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 27202228674 Nguyễn Ngọc Châu Giang SCM 400 B K27QTM

2 28204652439 Phan Thị Thu Hà SCM 400 B K28QTM

3 27202239602 Nguyễn Thị Hồng Hải SCM 400 B K27QTM

4 27202240585 Trần Thanh Hằng SCM 400 B K27QTM

5 28204600235 Nguyễn Thị Hồng Hạnh SCM 400 B K28QTM

6 28204602826 Nguyễn Thị Thanh Hạnh SCM 400 B K28QTM

7 27202240256 Phạm Thị Hiền SCM 400 B K27QTM NỢ HP

8 27212200576 Đinh Tiến Hiếu SCM 400 B K27QTM

9 27202120256 Võ Thiện Hoàng SCM 400 B K27QTM

10 27212231805 Bùi Xuân Hoàng SCM 400 B K27QTM

11 28204600630 Nguyễn Thị Kim Huệ SCM 400 B K28HP-QTM

12 27217124265 Nguyễn Quang Hưng SCM 400 B K27QTM

13 27202128483 Nguyễn Thị Quỳnh Hương SCM 400 B K27QTM

14 28204651699 Phạm Trần Thanh Hương SCM 400 B K28HP-QTM

15 27212128883 Trần Khánh Huy SCM 400 B K27QTH

16 28214601835 Võ Đình Huy SCM 400 B K28HP-QTM

17 27212136578 Lê Cao Triều Kha SCM 400 B K27QTH

18 27217136533 Nguyễn Đình Bảo Khánh SCM 400 B K27QTM

19 28214603919 Nguyễn Hữu Anh Khôi SCM 400 B K28QTM

20 28204642344 Hồ Thị Hoa Lan SCM 400 B K28QTM
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MÔN THI : SCM 400 (B) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Kênh Phân Phối * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 13h30 - 26/03/2025   -   Phòng thi 503 - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 28204702304 Nguyễn Thị Hồng Lê SCM 400 B K28QTM

2 28204653085 Huỳnh Thị Mỹ Lệ SCM 400 B K28QTM

3 27202636137 Đỗ Thị Mỹ Linh SCM 400 B K27QTH

4 27212242055 Rmah Lợi SCM 400 B K27QTM

5 27212241685 Trần Phước Phi Long SCM 400 B K27QTM

6 27212245382 Nguyễn Thành Long SCM 400 B K27HP-QTM

7 28214605530 Trần Quang Long SCM 400 B K28QTH

8 27202280018 Ngô Lê Trúc Ly SCM 400 B K27QTM

9 27203138979 Khúc Nguyễn Trúc Ly SCM 400 B K28QNT

10 27202839289 Ngô Nguyễn Thị Thảo Mi SCM 400 B K27QTM

11 27212234269 Ngô Nhật Minh SCM 400 B K27QTM

12 27212247035 Nguyễn Hoàng Minh SCM 400 B K27QTM

13 27202120026 Trịnh Huyền Giáng My SCM 400 B K27QTM

14 27202132832 Nguyễn Thị Hà My SCM 400 B K27QTH

15 28204600828 Nguyễn Thị Xuân My SCM 400 B K28HP-QTM

16 28204605365 Đoàn Thị Na SCM 400 B K28QTM

17 28214638686 Nguyễn Hữu Hoàng Nam SCM 400 B K28HP-QTM

18 27207125343 Nguyễn Thị Tuyết Nga SCM 400 B K27QTM

19 28204600915 Nguyễn Thị Thùy Nga SCM 400 B K28HP-QTM

20 28204606060 Võ Thị Thúy Nga SCM 400 B K28QTM
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MÔN THI : SCM 400 (B) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Kênh Phân Phối * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 13h30 - 26/03/2025   -   Phòng thi 510 /1 - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 27202700806 Lê Thị Kim Ngân SCM 400 B K27QNT

2 28204649431 Phan Huỳnh Hoàng Ngân SCM 400 B K28HP-QTM

3 27202238410 Nguyễn Dương Hoàng Nghĩa SCM 400 B K27QTM

4 28204105320 Nguyễn Thị Như Ngọc SCM 400 B K28QTM

5 28204405245 Trần Thị Bích Ngọc SCM 400 B K28HP-QTM

6 27212245288 Nguyễn Lê Thảo Nguyên SCM 400 B K27QTM

7 27212702603 Nguyễn Phan Uyển Nhi SCM 400 B K27QNT

8 28214651454 Võ Đình Nhi SCM 400 B K28HP-QTM

9 27202135872 Nguyễn Hà Như SCM 400 B K27QTM

10 27202140680 Nguyễn Thị Quỳnh Như SCM 400 B K27QTH

11 27202144969 Trần Thị Hồng Nhung SCM 400 B K27QTH

12 27202200749 Đỗ Thị Hồng Nhung SCM 400 B K27QTM

13 28204648513 Nguyễn Phi Nhung SCM 400 B K28QTM

14 27202202407 Ngô Thị Kiều Oanh SCM 400 B K27QTM

15 27202241495 Huỳnh Thị Trâm Oanh SCM 400 B K27QTM

16 28204604483 Lê Thị Kim Oanh SCM 400 B K28HP-QTM

17 28214303188 Đào Trọng Phát SCM 400 B K28HP-QTM

18 27202200161 Phạm Thị Phú SCM 400 B K27QTM

19 27212222406 Nguyễn Đức Phú SCM 400 B K27QTM

20 28204648485 Trịnh Mai Phương SCM 400 B K28HP-QTM
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MÔN THI : SCM 400 (B) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Kênh Phân Phối * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 13h30 - 26/03/2025   -   Phòng thi 510 /2 - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 27212100481 Đinh Trần Gia Quân SCM 400 B K27QTH

2 27212129272 Trần Nhật Anh Quân SCM 400 B K27QTM

3 26212127492 Nguyễn Trần Phước Quang SCM 400 B K26QTH

4 27207130906 Nguyễn Thị Như Quỳnh SCM 400 B K27QTM

5 28204600867 Nguyễn Như Quỳnh SCM 400 B K28QTM

6 28204602612 Đỗ Thị Diễm Quỳnh SCM 400 B K28QTM

7 28204706838 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh SCM 400 B K28QTD

8 27212129733 Nguyễn Văn Sang SCM 400 B K27QTH

9 27202102926 Đặng Thị Ngọc Sáng SCM 400 B K27QTH

10 27212229749 Nguyễn Thanh Sơn SCM 400 B K27QTM

11 27217135224 Nguyễn Hữu Tài SCM 400 B K27QTH

12 27202125876 Đoàn Hoàng Mỹ Tâm SCM 400 B K27QTH

13 27212239605 Đinh Thanh Tâm SCM 400 B K27QTM

14 26212824534 Trần Văn Tân SCM 400 B K27QTD NỢ HP

15 27212121033 Trương Minh Tân SCM 400 B K27QTM

16 28214652942 Hồ Văn Thái SCM 400 B K28QTM

17 27202102620 Nguyễn Thị Như Thảo SCM 400 B K27QTH

18 27202229081 Nguyễn Phương Thảo SCM 400 B K27QTM

19 27212844235 Nguyễn Hữu Ngọc Thảo SCM 400 B K27QTD

20 28204521527 Đinh Thị Thảo SCM 400 B K28QTM
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MÔN THI : SCM 400 (B) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Kênh Phân Phối * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 13h30 - 26/03/2025   -   Phòng thi 510 /3 - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 28204600322 Trần Thị Kim Thảo SCM 400 B K28QTM

2 28204603367 Nguyễn Thị Phương Thảo SCM 400 B K28QTM

3 28204627671 Phùng Nguyễn Thanh Thảo SCM 400 B K28QTM

4 27212201483 Nguyễn Hoàng Thiện SCM 400 B K27QTM

5 27211244068 Trần Gia Thịnh SCM 400 B K27QTM

6 27212240446 Lê Văn Thịnh SCM 400 B K27QTM

7 28204751591 Đào Thị Như Thơm SCM 400 B K28QTD

8 26202100492 Nguyễn Thị Hoài Thu SCM 400 B K28QTH

9 27202141055 Nguyễn Thị Anh Thư SCM 400 B K27QTH

10 27202200794 Nguyễn Anh Thư SCM 400 B K27QTM

11 28204350260 Trần Ngọc Linh Thư SCM 400 B K28QTH

12 28204600355 Bùi Thị Anh Thư SCM 400 B K28QTM

13 28204604096 Trần Thị Minh Thư SCM 400 B K28QTM

14 27217237003 Đặng Đức Thuận SCM 400 B K27QTH

15 27202241952 Nguyễn Dương Hoài Thương SCM 400 B K27QTM

16 28204652990 Lê Thị Hoài Thương SCM 400 B K28QTM

17 27202239887 Ngô Thanh Thủy SCM 400 B K27QTM

18 27212229038 Nguyễn Quốc Tiến SCM 400 B K27QTM

19 28209439279 Phan Thanh Tony SCM 400 B K28QNT

20 27202241631 Nguyễn Thị Ngọc Trâm SCM 400 B K27QTM
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MÔN THI : SCM 400 (B) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Kênh Phân Phối * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 13h30 - 26/03/2025   -   Phòng thi 510 /4 - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 27202243185 Nguyễn Trần Ánh Trâm SCM 400 B K28QTM

2 28204651752 Nguyễn Ngọc Bảo Trâm SCM 400 B K28QTM

3 28204653783 Lê Thị Minh Trâm SCM 400 B K28QTM

4 27207141016 Nguyễn Trần Bảo Trân SCM 400 B K27QTM

5 28208002162 Đặng Thùy Trang SCM 400 B K28QTD

6 28208003982 Phạm Thị Thuỳ Trang SCM 400 B K28QTM

7 27207128614 Võ Thị Kiều Trinh SCM 400 B K27QTM

8 27212145858 Phạm Duy Trung SCM 400 B K27QTH

9 27212246866 Lý Đắc Trường SCM 400 B K27QTM

10 27212240294 Đỗ Trung Anh Tuấn SCM 400 B K27QTM

11 27212245298 Trần Anh Tuấn SCM 400 B K27QTM

12 27212845277 Nguyễn Bạch Ánh Tuyết SCM 400 B K28QTD

13 28204754747 Trần Thị Như Uyên SCM 400 B K28QTD

14 27202141871 Trương Lê Khánh Vi SCM 400 B K27QTH

15 28204600594 Phạm Tường Vi SCM 400 B K28QTM

16 28204646448 Lê Thị Tường Vi SCM 400 B K28QTM

17 27212280019 Ngô Quốc Vinh SCM 400 B K27QTM

18 27212126789 Nguyễn Hữu Vũ SCM 400 B K27QTH

19 27212203106 Nguyễn Như Hoàng Vũ SCM 400 B K27HP-QTM

20 28204651962 Tôn Từ Tường Vy SCM 400 B K28QTM
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